
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: SUA /QĐ-ƯBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày oq-tháng 11 năm 2016 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin ban hành 
kèm theo Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 8462/STP-KTrVB 
ngày 14 tháng 10 năm 2016 và ý kiến của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 
tại Công văn số 1492/STTTT-PC ngày 26 tháng 10 năm 2016, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật 
tiếp cận thông tin trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, 
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở 
Tài chính, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận 
- huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ Tư pháp; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND TP; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP; 
- Các ban Thành ủy; Các ban HĐND TP; 
- Các Báo, Đài TP; 
- VPUB: CVP, các PVP; /' 
- Các phòng chuyên viên; TTpB, TTTH; 
- Lưu VT, (NC/TrH),^ỹí5. 

CHỦ TỊCH 

ỵỊj& 
Huỳnh Cách Mạng 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THANH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KỂ HOẠCH 
Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ /QĐ-UBND ngày c^h tháng 11 năm 2016 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh) 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Tổ chức triển khai kịp thời Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông 
tin ban hành kèm theo Quyết định số 1408/QĐ-TTg; xác định cụ thể các nội dung 
công việc, thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ trong việc triển khai thi hành Luật 
tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016 (cỏ hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 
năm 2018) trên địa bàn Thành phố, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng tinh thần 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị trong công tác triển khai, 
thi hành Luật này, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn, đúng nội dung yêu cầu. 

2. Yêu cầu 

a) Bám sát từng nội dung theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông 
tin ban hành kèm theo Quyết định số 1408/QĐ-TTg. 

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn VỊ liên quan trong việc 
thực hiện các nhiệm vụ cụ thể; phân định rõ cơ quan chủ trì, các cơ quan phối hợp 
thực hiện, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh 
trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch. 

c) Triển khai sâu rộng Luật tiếp cận thông tin đến các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân liên quan và người dân trên địa bàn Thành phố; tập trung quán triệt, tuyên 
truyền cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng báo cáo viên pháp luật, 
tuyên truyền viên pháp luậtễ 



II. NHIỆM VỤ CỤ THẺ 

1. Tổ chức HỘI nghị quáe triệt việc thi hành Luật tiếp cận thông tin cho 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin tại 
Thành phố 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 
Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2016. 

(Kèm theo Phụ lục về nội dung cụ thể của Hội nghị) 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Liiật tiếp cận thông tin; biên soạn, 
phát hành tài liệu phổ biến Luật tiếp cận thông tin và các văn bản hưó*ng dẫn 
thỉ hành 

a) Tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt, phổ biến Luật tiếp cận thông tin cho 
cán bộ, công chức, viên chức của các Sờ, ngành, đoàn thể Thành phố, quận, huyện; 
lực lượng báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. 

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố; 
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận, huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, ủy ban nhân dân 
quận, huyện, ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấnỀ 

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo. 

b) Biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến Luật tiếp cận thông tin và các văn bản 
hướng dẫn thi hành. 

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố; 
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận, huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, ủy ban nhân dân các 
quận, huyện, ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấnẻ 

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo. 

3. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HỘI đồng atiâe 
dân, ủy bae ỉihân dân các cấp tại Thành phố liên quan đến quyền tiếp cận 
thông ÍÌE của công dân 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 
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- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành liên quan, 
ủy ban nhân dân các quận, huyện. 

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2016. 

- Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả rà soát Luật tiếp cận thông tin, đề xuất 
sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật 
để bảo đảm phù hợp với Luật tiếp cận thông tin. 

4. Ban hành Quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị để thực hiện việc 
cung cấp theo quy định của Luật tiếp cận thông tin 

a) Tham mưu cho ủy ban nhân dân Thành phố ban hành mẫu Quy chế nội bộ 
của các cơ quan, đơn vị và các tổ chức khác có liên quan trong việc cấp thông tin theo 
quy định của Luật tiếp cận thông tin, đảm bảo sự thống nhất của các cơ quan, đơn vị 
trên địa bàn Thành phố trong việc thi hành Luật. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Cơ quan phối hợp: các Sở, ngành liên quan, ủy ban nhân dân quận, huyện 

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2017. 

b) Xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức 
liên quan trong việc cung cấp thông tin căn cứ vào Quy chế mẫu. 

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành; ủy ban nhân dân quận, huyện; ủy ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, đoàn thể có liên quan. 

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2017. 

5. Duy trì, nâng cấp, vận hành hiệu quả cổng/trang thông tin điện tử của 
ủy ban nhân dân Thành phố và các Sử, ngành, ủy ban nhân dân các quận, 
huyện trên địa bàn Thành phố 

a) Vận hành có hiệu quả các cổng/trang thông tin điện tử của ủy ban nhân dân 
Thành phố, các Sở, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện; rà soát, phân loại, 
lập danh mục các thông tin phải được công bố công khai và thông tin không được 
công khai; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin do cơ quan mình tạo ra. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Cơ quan phối hợp: các Sở, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyệnể 

- Thòi gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Kết quả thực hiện: Định kỳ trình ủy ban nhân dân Thành phố danh mục 
thông tin được công khai và thông tin không được công khai. 
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b) Tập hợp, số hóa các văn bản, hồ sơ, tài liệu và kết nối với mạng điện tử trên 
toàn quốc để có thể truy cập thông tin dễ dàng từ các hệ thống khác nhau, tăng cường 
năng lực cung cấp thông tin qua mạng điện tửễ 

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin truyền thông. 

- Cơ quan phối hợp: các Sở, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

6. Rà soát, kiện toàn và tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức 
trực tiếp làm đầu mối cung cấp thông tin, cán bộ, công chửc là lãnh đạo các 
cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin 

a) Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để có biện pháp bố trí phù hợp 
với nhiệm vụ được giao làm đầu mối cung cấp thông tin; ưu tiên bố trí cán bộ có 
kinh nghiệm làm công tác pháp luật và có hiểu biết về công nghệ thông tin. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ. 

- Cơ quan phối hợp: các Sở, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện. 

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017 và các năm tiếp theo. 

b) Tổ chức tập huấn chuyên sâu về việc cung cấp thông tin cho cán bộ, 
công chức, viên chức làm đầu mối cung cấp thông tin. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Cơ quan phối hợp: các Sở, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện. 

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018 và các năm tiếp theo. 

III. TỎ CHỨC THựC HIỆN 

1. Các Sở, ngành liên quan được giao làm đầu mối chủ động, tích cực 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này đảm bảo 
chất lượng nội dung, đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; 
báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc 
của các Sở, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện trong việc thực hiện các 
quy định của Luật, kịp thời đề xuất, báo cáo hướng xử lý về Bộ Tư pháp để tổng hợp, 
báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện. 

3. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, ủy ban nhân dân các quận, 
huyện và các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được 
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giao tại Kế hoạch này đảm bảo chất lượng nội dung và đúng tiến độ, báo cáo ủy ban 
nhân dân Thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch này. 

4. Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể các cơ quan liên quan, đơn vị trong việc lập 
dự toán, thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Ke hoạch này và theo dõi, thanh quyết 
toán kinh phí theo quy định. 

5. Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố, quận, huyện tổ chức 
thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại Khoản 2, Mục II của Kế hoạch này; bố trí 
kinh phí được cấp cho Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố, quận, 
huyện dành cho công tác tuyên truyền, phổ biến, biên soạn tài liệu về Luật tiếp cận 
thông tin và các văn bản có liên quan. 

6. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định 
tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành 
Luật này, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. 
Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được giao thực hiện trong năm 2016, cơ quan 
được phân công có trách nhiệm dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn 
ngân sách năm 2016 để tổ chức thực hiện./. 



.N^NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ổ HỒ CHÍ MINH Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc 

PHỤ LỤC 
về tổ chức Hội nghị quán triệt việc íhỉ hành và phổ biến Luật tiếp cận thông tin 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND 

ngày C4 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh) 

I. NỘI DUNG 

1. Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo ủy ban nhân dân Thành phố. 

2Ệ Thành phần tham dự Hội nghị: dự kiến khoảng 570 người. 

a) Đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông: 
dự kiến 03 người. 

b) Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy: dự kiến 02 ngườiế 

c) Các Sở, ban, ngành Thành phố: 

- Đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố (Ban Kinh tế -
Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế, Ban Đô thị): dự kiến 04 người 

- Đại diện lãnh đạo: ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Thành 
Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Hội Nông 
dân Thành phổ, Liên đoàn Lao động Thành phố: dự kiến 06 người. 

- Đại diện lãnh đạo: Hội Luật gia Thành phố, Đoàn Luật sư, đại diện một số 
Hội, Hiệp hội, Liên hiệp trên địa bàn Thành phố: dự kiến 24 người. 

- Sở Tư pháp: 20 người. 

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách làm đầu mối cung cấp thông tin tại các 
Sở, ban, ngành: Mỗi đơn vị cử 04 người (dự kiến 100 người). 

c) Quận, Huyện: 

- Lãnh đạo ủy ban nhân dân quận, huyện (24 người). 

- Lãnh đạo ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, huyện (24 người) 

- Trưởng phòng Tư pháp quận, huyện (24 người) ề 



d) Phường, xã, thị trấn: 

Lãnh đạo ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn (dự kiến khoảng 322 người). „ 
£r- ĩ 

đ) Đại diện các Báo, Đài Thành phố (dự kiến 10 người). • 

3. Nội dung Hôi nghị: 

- Triển khai, quán triệt việc thi hành Luật tiếp cận thông tin. 

- Phổ biến các nội dung quy định mới của Luật; đặc biệt là trách nhiệm cụ thể 
của các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn Thành phố. 

4. Thời gian tỗ chức: Dự kién một buổi trong tháng 12 năm 2016. 

5. Nguồn kinh phí thực hiện: sử dụng từ nguồn kinh phí của Hội đồng 
phối họp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố năm 2016. 

II. PHÂN CÔNG NHIỆM vụ 

1. Sở Tư pháp 

a) Chuẩn bị tài liệu Hội nghị, gồm: 

- Tài liệu phổ biến các quy định mới của Luật tiếp cận thông tin. 

- Các tài liệu, văn bản có liên quan đến công tác triển khai thi hành Luật 
tiếp cận thông tin. 

b) Mời báo cáo viên trình bày các quy định mới của Luật tiếp cận thông tin. 

c) Thực hiện công tác quản lý và điều hành 'Hội nghị, công tác hậu cần phục vụ 
cho Hội nghị. ' 

d) Lập dự toán chi tiết, quyết toán kinh phí tổ chức Hội nghị theo quy định. 

2. Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố: gửi giấy mời đại biểu tham dự 
Hội nghị theo danh sách cụ thể do Sở Tư pháp cung cấp. 

3. Sở Tài chính: Thẩm tra dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị theo quy định và 
trình ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt. 

4„ Các Sở, ban, ngành; ủy ban nhân dân các quận, huyện: Tham gia 
Hội nghị đầy đủ và đúng thành phần./. 


